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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Trần H n  Ho n   

Các Hội thẩm nhân dân:    

1  Ôn  V  V n   on  

2  B       Ho n  D       

- Thư ký phiên tòa: B    u  n Trần Tu  t     – T ư ký Tò  án, Tò  án 

n ân dân t ị xã Ho     ơn, tỉn  Bìn  Địn   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 
tham gia phiên tòa: Ôn    u  n Ho n   u n  – K ể  sát v ên  

Ng   17 t án  7 n   2024
 
t   Tò  án n ân dân t ị xã Ho     ơn, tỉn  

Bìn  Địn  x t x  sơ t      n  k    v  án t    ý số: 82/2024/T ST-DS n    12 

t án  3 n   2024 v  v    Tr n     p v    p   n  v   t   sản t  o  u  t  ịn  

 ư  v  án r  x t x  số: 162/2024/QĐXXST-DS n    13 t án  6 n   2024,   ữ  

 á   ươn  sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Huỳnh Thị Kim O, s n  n   1983,  ị    ỉ: Khu phố 

T, p ường H, thị xã H, tỉn  Bìn  Định        t   

 .    đơn: Bà Đ n  T ị   ư  , s n  n   1999,  ị    ỉ: Số n   B, Đườn  

T, k u p ố  , p ườn  H, t ị xã H, tỉn  Bìn  Địn    V n    t   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện, trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, 

nguyên đơn  à O trình bày:  Do    qu n    t, t  n    13/5/2023    Q   t  ầu 

    v          O số t  n    1 000 000   n    á  n    s u       Q t  p t       

v   t  n  ể s  d n  v o v     o v   vốn t   n ân   n ,    O   n  ý   o v   v  

 ã   u ển k oản,  ư  t  n   t   o    Q n ư s u: 

1       14/5/2023 số t  n    25 000 000   n   

2       16/5/2023 số t  n    5 000 000   n   
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3       19/5/2023 số t  n    1 000 000   n   

4       25/5/2023 số t  n    1 500 000   n   

5       08/6/2023 số t  n    3 000 000   n   

6       09/6/2023 số t  n    4 000 000   n   

7       10/6/2023 số t  n    2 000 000   n   

8       14/6/2023 số t  n    2 000 000   n   

9       17/6/2023 số t  n    3 000 000   n   

10. Ngày 20/6/2023 số t  n    2 000 000   n   

11       23/6/2023 số t  n    3 000 000   n   

12       24/6/2023 số t  n    2 500 000   n   

Đ n n    26/6/2023,    Q ký       ư n t n  số t  n 55 000 000   n , 

  n n    trả 26/7/2023, t n   ã  t  o  ã  su t n ân   n   S u   ,    Q k  n  trả 

   v   t ê ,    O t  p t     u ển t  n   o    Q v  ,    t ể: 

1       27/6/2023 số t  n    1 000 000   n   

2       28/6/2023 số t  n    2 000 000   n   

3       29/6/2023 số t  n    5 000 000   n   

4       30/6/2023 số t  n    10 000 000   n   

5       01/7/2023 số t  n    5 000 000   n   

T n  số t  n    Q  ã v      78 000 000   n   Đ n k oản  t án  11/2023 

s u k      O     ơn k    k  n t ì    Q   u ển 5 000 000   n  trả   o k oản 

v   s u n    26/6/2023    ư v  ,    Q  òn n  55 000 000   n  t  o       ư n 

t  n n    26/6/2023 v  18 000 000   n  v   s u n    26/6/2023  K   v   t  n 

   t    t u n  ã  t  o su t  ã  n ân   n  n ưn     Q k  n  trả t  n  ã          O 

 êu  ầu    Q trả số t  n  ố  73 000 000   n  v  trả t  n  ã  t  o qu   ịn      

p áp  u t v    ã  su t 10 /n    

- Bị  ơn    Q k  n  nộp   o Tò  án v n  ản     ý k  n  ố  v    êu  ầu 

       O, k  n    n Tò  án  ể     v    t  o      tr  u t p, t  n   áo v       

 áo     Tò  án  

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân th  xã Hoài Nhơn, tỉnh  ình 

Đ nh: V    n  n v  x   ý  ơn k    k  n   ư  t ự     n   n  qu   ịn      Bộ 

 u t Tố t n  dân sự  V  xá   ịn  qu n    p áp  u t, t    qu  n   ả  qu  t, v    

t  n   n  tố t n      T    p án, T ư ký Tò  án      n  t  o qu   ịn   V    

tuân t  o p áp  u t tố t n      T    p án, Hộ    n  x t x , T ư ký p  ên tò  

v      n ườ  t        tố t n  tron  quá trìn    ả  qu  t v  án kể t  k   t    ý 

  o   n trư   t ờ    ể  Hộ    n  x t x  n  ị án      n  t  o qu   ịn   V  v    

  ả  qu  t v  án,    n  ị:    p n  n  êu  ầu k    k  n        O,  uộ     Q trả 

  o    O số t  n 73 000 000   n  v  t  n  ã  t  o qu   ịn   V  án p  : B  Q p ả  

  ịu án p   t  o qu   ịn   
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 1  V  qu n    p áp  u t v  t    qu  n   ả  qu  t v  án:   u ên  ơn 

 êu  ầu  ị  ơn trả t  n v   nên t  o k oản 3 Đ  u 26     Bộ  u t Tố t n  dân 

sự, qu n    p áp  u t  ư   xá   ịn     Tr n     p v    p   n  v   t   sản  Bị 

 ơn  ư tr  t   p ườn  H, t ị xã H, tỉn  Bìn  Địn  nên t  o   ể    k oản 1 Đ  u 

35,   ể    k oản 1 Đ  u 39     Bộ  u t Tố t n  dân sự, Tò  án n ân dân t ị xã 

Ho     ơn, tỉn  Bìn  Địn     t    qu  n   ả  qu  t v  án    

 2  V  sự v n    t      ươn  sự: Bị  ơn    Q  ã  ư   tr  u t p   p    

 ần t       n ưn  v n    t t   p  ên tò     n    k oản 2 Đ  u 227, k oản 3 

Đ  u 228     Bộ  u t Tố t n  dân sự, Hộ    n  x t x  vẫn t  n   n  x t x  v  

án.  

 3  Bị  ơn    Q  ã  ư   tốn    t   p     á  v n  ản tố t n  n ưn  k  n  

nộp v n  ản     ý k  n      ìn , k  n    n     v    t  o      tr  u t p, t  n  

 áo,       áo     Tò  án  Do   , Tò  án k  n      ý k  n        Q liên quan 

  n  êu  ầu k    k  n        O  ư    B  Q k  n     ý k  n  ể  ảo v  qu  n v  

          p p áp      ìn , k  n  t ự     n  á  qu  n v  n  ĩ  v  t  o qu   ịn  

    p áp  u t nên p ả    ịu trá   n       o v    k  n  t ự     n qu  n v  

n  ĩ  v   Tò  án sẽ   n    v o  á  t      u,    n        tron     sơ  ể   ả  

qu  t v  án   

 4  T  o nộ  dun        ư n t  n n    26/6/2023 xá   ịn     Q    v   

       O số t  n 55 000 000   n ,   n   n n    26/7/2023 trả v     t    t u n 

v    trả  ã      o dị     ữ     O v     Q t  o       ư n t  n n    26/6/2023    

  p   n  v   t   sản    kỳ   n v      ã   B  Q k  n     n    n   ư   v    trả 

t  n nên xá   ịn     Q   ư  trả t  n  ố ,  ã        p   n  v   t   sản n     o    

O. 

 5  T  o  á  t n n  n    o   ữ     O v      Q,    nộ  dun     Q     

 ư n t  n        O,  un    p số t   k oản   o    O,    O     ản     p   n 

 ìn  t  n   áo   u ển k oản t  n    n  v  qu   ố      u v   S o kê t   k oản 

       O t   Ngân hàng N,   ân   n  T ươn         p ần B xá   ịn     Q    

v   t  n        O v o  á  n    27/6/2023 v   1 000 000   n , n    28/6/2023 

v   2 000 000   n , n    29/6/2023 v   5 000 000   n , n    30/6/2023 v   

10 000 000   n , n    01/7/2023 v   5 000 000   n       n  sự t  t  V    v   

t  n n        ên tr o     qu  t n n  n    o v    u ển k oản, k  n  t ể    n t    

t u n v  t ờ    n trả, v    trả  ã  nên xá   ịn   â       p   n  v   t   sản k  n  

   kỳ   n v  k  n      ã   B  O t    n  n    Q  ã trả 5 000 000   n  nên     

n  n,    Q k  n     n    n   ư   v    trả số t  n  òn     nên xá   ịn     Q 

 òn n     O số t  n 18 000 000   n   

 6  Đ n   n trả n  t  o t    t u n t         ư n t  n n    26/6/2023 v  

k      O  ò  n ưn     Q k  n  trả t  n    v  p    n  ĩ  v  trả n       ên v    

B  O k    k  n  êu  ầu    Q trả t  n         n   ,   n  p áp  u t nên  êu  ầu 

n    ư      p n  n   
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 7  B  O   o r n       ên    t    t u n v    trả  ã  t  o  ã  su t n ân 

  n  n ưn        ư n t  n n    26/6/2023   n  n ư nộ  dun  t n n  n k  n  

t ể    n  ã  su t,  ã  su t quá   n      o n  êu,     n ân   n  n o  B  Q k  n  

   v n  ản ý k  n v   êu  ầu        O v     O   n  k  n     t      u,    n     

n o k á   ể    n    n  nên k  n       n     ể xá   ịn   ã  su t,  ã  su t quá 

  n  á   ên  ã t    t u n  Vì v  ,  ã  su t  ư   xá   ịn  t  o k oản 2 Đ  u 468 

    Bộ  u t Dân sự    10 /n    B  Q v   t  n     ã  nên p ả  trả  ã  trên n   ố  

55 000 000   n  tươn   n  v   t ờ    n v   t  n    26/6/2023   n n    

26/7/2023,    Q      trả  ã  k     n   n nên  òn p ả  trả  ã  t  o      ã  su t 

qu   ịn  t   k oản 2 Đ  u 468     Bộ  u t Dân sự,    Q k  n  trả n   ố  k   

  n   n nên p ả  trả  ã  trên n   ố  quá   n   ư  trả   n  150   ã  su t v    

K      O  ò  số t  n 18 000 000   n  n ưn     Q k  n  trả         t ự     n 

n  ĩ  v  trả t  n nên p ả  trả  ã  t  o qu   ịn  t   Đ  u 357     Bộ  u t Dân sự 

v    ã  su t 10 /n    Do   ,    p n  n  êu  ầu        O,  uộ     Q p ả  trả 

 ã ,  ã       trả n ư s u: 

 7 1  Đố  v   số t  n v   t  o       ư n t  n n    26/6/2023,    Q p ả  

trả: 

- T  n  ã  trên n   ố  tron    n   ư  trả   55 000 000   n  x 10 /n   x 

1 t án   t ờ     n v     ư  trả  ã  trên n   ố  t  n    26/6/2023   n n    

26/7/2023     458 300   n    ã    tròn số   

- T  n  ã  trên n   ã    ư  trả   458 300   n  x 10 /n   x 11 t án  20 

n     t ờ     n      trả t  n  ã  trên n   ố  t  n    27/7/2023   n t ờ    ể  x t 

x  sơ t    n    17/7/2024     44 500   n   

- T  n  ã  trên n   ố  quá   n   ư  trả   55 000 000   n  x 10 /n   x 

150  x 11 t án  20 n     t ờ     n      trả n   ố  t  n    27/7/2023   n t ờ  

  ể  x t x  sơ t    n    17/7/2024     8 020 800   n   

 7 2  Đố  v   số t  n v   t  n    27/6/2023   n n    01/7/2023,    O 

k  n     n    n   ư   t ờ    ể   êu  ầu    Q t ự     n n  ĩ  v  nên  uộ     

Q p ả  trả  ã       trả t  k      O     ơn k    k  n n    21/8/2023   n t ờ  

  ể  x t x  sơ t    n    17/7/2024 v   số t  n 18 000 000   n  x 10 /n   x 

10 t án  26 n      1 630 000   n    

 8  T  n ữn  n  n  ịn  trên,  uộ     Q p ả  trả   o    O số t  n  ố     

73 000 000   n  v  t  n  ã     10 153 600   n   B  Q v   t  n số t  n 

55 000 000   n     t    t u n v  v    trả  ã  v  v   số t  n 18 000 000   n  

k  n  t    t u n v  v    trả  ã  nên  ần qu  t  ịn  t  o qu   ịn  t     ể   ,   

k oản 1 Đ  u 13        ị qu  t số 01/2019/  -HĐT  n    11/01/2019     

Hộ    n  T    p án Tò  án n ân dân tố    o  ư n  dẫn áp d n   ột số qu  

 ịn      p áp  u t v   ã ,  ã  su t, p  t v  p     

 9  V  án p  :  êu  ầu     n u ên  ơn  ư      p n  n nên  ị  ơn p ả  

  ịu án p   dân sự sơ t       83 153 600   n  x 5    4 157 700   n    ã     

tròn số   
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 10  Đ  n  ị         d  n V  n k ể  sát v  v      ả  qu  t v  án    p ù 

  p v   n  n  ịn      Hộ    n  x t x   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  n    v o k oản 3 Đ  u 26;   ể    k oản 1 Đ  u 35;   ể    k oản 1 

Đ  u 39;  á     u 147, 227, 228, 271, 273     Bộ  u t Tố t n  dân sự;  

  n    v o  á     u 357, 463, 466, 468, 469, 470     Bộ  u t Dân sự;  

  n    v o Đ  u 26        ị qu  t số 326/2016/UBTV H14 n    30 

t án  12 n   2016     Ủ    n T ườn  v   uố   ộ  qu   ịn  v      t u,    n, 

  ả , t u, nộp, quản  ý v  s  d n  án p      p   Tò  án  

Tu ên x : 

1     p n  n  êu  ầu        Huỳn  T ị K   O  Buộ     Đ n  T ị   ư   

p ả  trả   o    Huỳn  T ị K   O số t  n 83 153 600   n   Tá   ươ     tr  u 

 ột tr   n    ươ     n  ìn sáu tr     n    Tron    : T  n  ố  73 000 000 

  n  t  n  ố  v  10 153 600   n  t  n  ã   

2  V  án p   v  t  n t    n  án p  :  

- B  Đ n  T ị   ư   p ả    ịu 4 157 700   n   Bốn tr  u  ột tr   n   

 ươ   ả  n  ìn  ả  tr     n   án p   dân sự sơ t      

- Trả       o    Huỳn  T ị K   O số t  n 1 980 000   n    ột tr  u    n 

tr   tá   ươ  n  ìn   n  ,     ã nộp t  o B ên     t u t    n  án p  ,    p   

Tò  án số 0006263 n    12 t án  3 n   2024             T     n  án dân sự 

t ị xã Ho     ơn, tỉn  Bìn  Địn       

3  V  qu  n k án   áo: Đươn  sự    qu  n k án   áo tron  t ờ    n 15 

n    kể t  n    tu ên án,  ố  v    ươn  sự k  n       t t   p  ên tò   o   

k  n       t k   tu ên án        ý do    n   án  t ì t ờ    n k án   áo  ư   

t n  t  n     ọ n  n  ư    ản án  o    ản án  ư   n ê    t   

4  V  qu  n, n  ĩ  v  t     n  án:  

4.1. Kể t  n    t  p t  o     n    x t x  sơ t      o   n k   t     n  án 

xon    ố  v   số t  n 55 000 000   n  ,  ên p ả  t     n  án  òn p ả    ịu 

k oản t  n  ã      số t  n  òn p ả  t     n  án t  o      ã  su t 15 /n    

4 2  Kể t  n     ản án, qu  t  ịn        u  ự  p áp  u t   ố  v    á  

trườn    p  ơ qu n t     n  án    qu  n      ộn  r  qu  t  ịn  t     n  án  

 o   kể t  n        ơn  êu  ầu t     n  án     n ườ   ư   t     n  án   ố  v   

 á  k oản t  n p ả  trả   o n ườ   ư   t     n  án    28 153 600   n     o   n 

k   t     n  án xon ,  ên p ả  t     n  án  òn p ả    ịu k oản t  n  ã      số 

t  n  òn p ả  t     n  án t  o      ã  su t qu   ịn  t   Đ  u 357, Đ  u 468     

Bộ  u t dân sự 2015, tr  trườn    p p áp  u t    qu   ịn  khác. 
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4 3  Trườn    p  ản án, qu  t  ịn   ư   t     n  t  o qu   ịn  t   Đ  u 2 

 u t T     n  án dân sự t ì n ườ   ư   t     n  án dân sự, n ườ  p ả  t     n  

án dân sự    qu  n t    t u n t     n  án, qu  n  êu  ầu t     n  án, tự n u  n 

t     n  án  o    ị  ưỡn      t     n  án t  o qu   ịn  t    á     u 6, 7, 7  v  9 

 u t T     n  án dân sự; t ờ     u t     n  án  ư   t ự     n t  o qu   ịn  t   

Đ  u 30  u t T     n  án dân sự   

Nơi nhận: 
- Đươn  sự; 

- VKS D t ị xã Ho     ơn; 

-  ưu: H  sơ v  án, v n t ư    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Hồng Hoàng 

 


